
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 0 0

0 0

7 0 0

0 0

2 1 50 4001 Sa TC- BQ độ 4+ TT độ 3, TKKSKGS

2 0

2 3 43 2002 UBT (T) 10cm

8 4 58 4004 UBT (P) 7cm

8 5 40 2002 NXTC dƣới niêm

8 6 34 1021 VS II,Tắc Ứ dịch 2 TV/ VMC

8 7 35 1001 VS II,Tắc 2 ODT

8 8 29 1001 UBT (T) 8cm

8 9 28 0000 UBT (T) 5cm

9 10 48 ĐT UXTC + UBT 2 bên

9 11 32 0000 VS I + Polype lòng TC + UBT(P)

9 12 21 ĐT UBT (P) 6cm

11 13 45 2002 UBT (T) 7cm

11 14 42 1001 UBT (T) 7cm

11 15 40 2012 UBT 10cm

11 16 35 2002 UBT (P) 6cm

11 17 30 1001 UBT (T) 5cm/ VMC

11 18 27 ĐT LNMTC 2BT 7cm

19 17 ĐT UBT (P) 7cm

7 0 0

0 0

7 0 0

DỰ BỊ  

SÁNG : BS KHOA NS + HOÀNG VÂN +

            THU HÀ.TT + QUYÊN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + BÌNH.TT +

LÊ DIỆP + HỒNG HẠNH + THỦY.TT

LÊ DIỆP + HỒNG HẠNH + THỦY.TT

LÊ DIỆP + HỒNG HẠNH + THỦY.TT

M.TUYỀN + TRÍ 2 + OANH.TT

M.TUYỀN + TRÍ 2 + OANH.TT

M.TUYỀN + TRÍ 2 + OANH.TT

HIẾN MINH + LONG.TT + NHUNG.TT

HIẾN MINH + NHUNG.TT + LONG.TT

HIẾN MINH + LONG.TT + NHUNG.TT

THƢƠNG.BM + NHU + D.PHƢỢNG

NHU + D.PHƢỢNG + BÍCH HÀ.TT

NHU + D.PHƢỢNG + BÍCH HÀ.TT

V.THÀNH + MỸ NGỌC + HIẾU.TT

    

MỸ NGỌC + HIẾU.TT + DIỆP.TT

HƢNG.PNT + TP NGA + CƢỜNG.TT

HƢNG.PNT + TP NGA + TÌNH.TT

HƢNG.PNT + CƢỜNG.TT + TÌNH.TT

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + TR.LOAN +

          HẠNH.TT + TÍN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + ĐOAN + 

          HAY.TT + TUÂN.TT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD, nếu KĐ Cắt PP có u

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD + Cắt đốt polype

NS bóc u, KTSD

1) Đặt TOT

2) Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, cắt - đốt NX

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

Từ ngày 29/07/2013 đến ngày 04/08/2013 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

BN TNTC

BN TNTC

VÕ THỊ HUỆ HƢỜNG

NGUYỄN NGỌC MINH

MAI THỊ HƢƠNG HOA

LÊ THỊ HƢNG

DƢƠNG THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ THANH MAI

HUỲNH THỊ XÀ ROL

VÕ NHƢ SƢƠNG

NGUYỄN MINH THI

DƢƠNG THỊ THU SƢƠNG

NGUYỄN THỊ SƢƠNG

LƢU THỊ BÍCH THỦY

NGUYỄN THỊ LỆ

ĐẶNG THỊ BÉ HAI

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

HOÀNG THỊ LUYẾN

TRẦN THỊ XUÂN XIM

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ KIM NGỌC

4800

4657

3716

4646

4727

3344

4772

SHC

115N

4676

2042

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

4761

4681

4682

4671

PM

Ngày: 29/07/2013 

Ngày: 30/07/2013 

4720

4913

4678

4767



0 0

2 1 30 1001 UBT (T) 5cm/VMC

2 2 37 2012 NXTC 12 tuần/VMC BÓC NX

2 3 25 1011 UBT 2 bên 6cm

8 4 46 3003 STC độ 2, SBQ độ 1/VMC

8 5 28 0000 UBT (P) 5cm

8 6 31 1001 UBT (T) 5cm

9 7 55 5004 UBT (P) 8cm

9 8 37 1001 UBT (P) 7cm

9 9 25 1001 UBT (P) 6cm/VMC

11 10 47 3003 UBT (T) 5cm

11 11 46 5005 UBT (T) 5cm

11 12 28 0000 VS1 + UBT (P) 6cm

11 13 36 0000 UBT (T) 6cm

11 14 24 ĐT UBT (T) 6cm

11 15 23 ĐT UBT (P) 6cm

16 25 0000 UBT (T) 5cm

17 18 ĐT UBT 2 bên 6cm

7 0 0

0 0

7 0 0

0 0

2 1 55 6006 STC độ 3, SBQ độ 3, STT độ  2

2 2 35 2012 UBT (P) 7cm/VMC 3 lần (MLT, UBT)

8 3 50 3013 TSPTKĐHNMTC

8 4 35 2002 NXTC 12 tuần

8 5 34 0000 VS1 + Ứ dịch TV (P)

9 6 46 1031 UXTC 14 tuần

9 7 31 0000 VS1 + UBT (T) 5cm

9 8 23 ĐT LNMTCBT (P) 4cm

9 9 25 ĐT UBT 2bên 10cm

9 10 23 1001 UBT (P) 5cm

HƢNG.PNT + V.HÙNG + KHUYÊN.TT

THƢƠNG.BM + THỤC TRANG + CẨM NHUNG

THỤC TRANG + CẨM NHUNG + NGA.TT

THỤC TRANG + CẨM NHUNG + NGA.TT

Q.HIẾU + TÌNH.TT + LONG.TT

Q.HIẾU + LONG.TT + TÌNH.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + X.TRANG1 +

            TÂM.TT + THU.TT

MỸ NHI + PHƢƠNG THẢO.TT + MỸ HẠNH 3

THU NGUYỆT + MỸ HẠNH 3 + DIỆP.TT

HƢNG.PNT + H.THẮM + V.HÙNG

HƢNG.PNT + H.THẮM + V.HÙNG

KIM CHI + HIỀN.CĐT + VINH.TT

KIM CHI + HIỀN.CĐT + VINH.TT

DỰ BỊ  

DỰ BỊ  

SÁNG : BS KHOA NS + NỚP +

           OANH.TT + CHÂU.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + ĐÌNH TRUNG.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + ĐÌNH TRUNG.TT

QUỐC DUY + AN + TUẤN.TT

QUỐC DUY + AN + TUẤN.TT

QUỐC DUY + AN + TUẤN.TT

KIM CHI + HIỀN.CĐT + VINH.TT

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1

Q.KHOA + THIÊN TRANG + HAY.TT

PHAN NGA + LÊ DIỆP + TUÂN.TT

LÊ DIỆP + TUÂN.TT + NÔNG.TT

LÊ DIỆP + NÔNG.TT + TUÂN.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + ĐÌNH TRUNG.TT

             DUNG.TT + UYÊN.TT

Q.KHOA + THIÊN TRANG + HAY.TT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT, Bóc U

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP (T), KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, CĐ ĐT, nếu KĐ Cắt TC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS cố định TC  vào mỏm nhô

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ THU LIÊN

HÀ THỊ KIM LAN

DƢƠNG TUYẾT TRINH

DƢƠNG THỊ BÍCH NGỌC

NGUYỄN THỊ TÙNG DƢƠNG

TRẦN THỊ VÂN

ĐỖ NGỌC THÚY

DƢƠNG THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ HUỆ

CAO THI HẰNG NGA

PHAN THI KHÁNH LINH

BÙI THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ KIM CHI

BN TNTC

BN TNTC

LÝ THỊ THÚY AN

NGUYỄN THỊ NHUNG

ĐỖ THỊ ĨN

ĐỖ THỊ KIM LIÊN

NGÔ THỊ NGÂN

NGÔ THỊ MỸ

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

NGUYỄN THỊ PHA

HUỲNH THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ LỘC

PHAN THỊ MỪNG

NGUYỄN THỊ XEM

VŨ THỊ LOAN

BÙI THỊ HOA

3893

4795

4755

4848

4870

4805

113N

4712

4887

4892

4738

4410

4918

4737

4732

4735

4642

4734

4666

4883

4673

4670

110N

4906

4744

4837

4769

Thứ: TƯ 

Ngày: 31/07/2013 



11 11 44 2042 LNMTCBT(P) 5cm

11 12 43 2002 UBT (T) 6cm

11 13 23 1001 UBT (P) 7cm

11 14 28 0000 VS1,Tắc 2 VT

11 15 27 1001 UBT 2bên 6 cm/VMC

11 16 19 ĐT UBT (T) 8cm

17 22 1021 UBT 2bên 6cm

7 0 0

0 0

7 0 0

0 0

2 1 62 4014 Sa TC+ BQ+ TT độ 3

2 2 21 0000 VS1 + UBT (P) 10cm

8 3 46 2002 UXTC 14 tuần

8 4 38 ĐT UBT (T) 6cm/VMC UBT (P)

8 5 33 1001 VS2 Tắc Ứ dịch 2 TV

9 6 53 1001 UXTC 5 cm

9 7 28 1011 Vòng xuyên cơ

9 8 26 0010 LNMTC 2BT 12cm

11 9 37 2002 UBT (P) 8cm

11 10 31 0000 UBT (P) 7cm

11 11 21 0000 VS1 Tắc 2TV

11 12 25 1001 UBT (P) 6cm/VMC

11 13 20 ĐT UBT (P) 6cm

7 0 0

0 0   

7 0 0

0 0

2 1 58 4004 Sa TC + BQ + TT độ 3 , TKKSKGS

2 2 33 1011 LNMTC BT(T)6cm+ Ademyose/VMC 

SÁNG : BS KHOA NS + MỸ GÁI + 

           TUẤN.TT + VINH.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + VĂN + 

             NGA.TT + KHUYÊN.TT

THỐNG + MỸ HẠNH 2 + LỢI.TT

THỐNG + MỸ HẠNH 2 + LỢI.TT

TR.THẢO + A.THƢ2  + QUYÊN.TT 

N.QUANG + T.NGỌC + BÌNH.TT

N.QUANG + T.NGỌC + BÌNH.TT

N.QUANG + T.NGỌC + BÌNH.TT

HOÀI THƢ + THU HÀ 3 + DUUNG.TT

HOÀI THƢ + THU HÀ 3 + DUUNG.TT

MỸ NHI + NHÃ.TT + THỦY.TT

PHAN NGA + K.HOÀNG + MINH TRUNG.TT

K.HOÀNG + MINH TRUNG.TT + THU HÀ.TT

K.HOÀNG + MINH TRUNG.TT + THU HÀ.TT

TR.THẢO + A.THƢ2  + QUYÊN.TT 

TR.THẢO + A.THƢ2  + QUYÊN.TT 

DỰ BỊ  

SÁNG : BS KHOA NS + ANH TUẤN + 

           NÔNG.TT + ĐÌNH TRUNG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + BÌNH THÀNH

          + ƠN.TT + HOÀNG.TT

MỸ NHI + PHƢƠNG THẢO.TT + NHÃ.TT

M.TUẤN.BM + NGỌC DIỄM + NHUNG.TT

M.TUẤN.BM + NGỌC DIỄM + NHUNG.TT

M.TUẤN.BM + NGỌC DIỄM + NHUNG.TT

H. PHƢƠNG + TỐ NHƢ + BÍCH HÀ.TT

H. PHƢƠNG + TỐ NHƢ + BÍCH HÀ.TT

H. PHƢƠNG + TỐ NHƢ + BÍCH HÀ.TT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS lấy vòng

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

BN TNTC

NGUYỄN THỊ TƢ

NGUYỄN HỒ ĐỖ THƠ

QUÁCH THỊ PHƢỢNG

CAO THIÊN DUYÊN

QUÁCH THỊ MÙI

LÊ THỊ DIỆU HIỀN

ĐẶNG THỊ MAI PHƢƠNG

BN TNTC

LÊ THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ DE

LÝ THỊ CHƢA

NGUYỄN THỊ MINH

PHẠM THỊ LẬP  HẠNH

TRƢƠNG THỊ NHÀN

BN TNTC

BN TNTC

NGÔ THỊ YÊN

TRẦN THỊ GIÀU

TRẦN THỊ QUANH

NGUYỄN LINH TRANG

HUỲNH KIM QUYÊN

LÂM KIM NGÂN

NGUYỄN TRẦN BÍCH TÚ

PHẠM THỊ KIỀU OANH

TRẦN THỊ NGỌC LAM

121N

4891

4512

4788

4787

4822

4783

4875

4777

4804

4879

4778

4869

4813

4793

120N

4872

4905

4791

4823

4781

4807

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 01/08/2013 

Ngày: 02/08/2013 



3 0       2 lần

8 4 46 0000 UXTC 8 tuần + UBT (P) 6cm 

8 5 31 2002 LNMTCBT (T) 7 cm + ứ dịch 2TV

8 6 30 1001 UBT (P) 8cm

9 7 54 4004 UBT  8cm

9 8 39 0000 VS1 + UBT (P) 8cm

9 9 31 1001 UBT (P) 10cm

11 10 43 1000 UBT 2bên 8cm

11 11 42 1001 UBT (P) 9cm + LNM CƠ TC

11 12 34 2002 UBT (P) 6cm

11 13 29 0000 VS1 Tắc 2TV

11 14 27 2002 UBT (T) 6cm

11 15 23 ĐT UBT (P) 7cm

16 26 1021 UBT (P) 9cm

17 25 ĐT UBT   8cm

18 19 ĐT UBT (T) 5cm

Q.HƢƠNG + Q.HẢI + THU.TT

DỰ BỊ  

DỰ BỊ  

DỰ BỊ  

TR.THẢO + NGUYỄN LONG + CHÂU.TT

H.HIỆP + ÁI + TÂM.TT

H.HIỆP + ÁI + TÂM.TT

H.HIỆP + ÁI + TÂM.TT

Q.HƢƠNG + Q.HẢI + THU.TT

Q.HƢƠNG + Q.HẢI + THU.TT

   

HƢNG.PNT + BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN + UYÊN.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + UYÊN.TT

TR.THẢO + NGUYỄN LONG + CHÂU.TT

TR.THẢO + NGUYỄN LONG + CHÂU.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 26 tháng 7 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc UBT, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC + PP (P) chừa PP (T) nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

NGUYỄN THỊ HUYỀN LOAN

HUỲNH GIA BÀO LOAN

NGUYỄN THỊ GÁI

PHẠM THỊ LOAN

ĐOÀN THANH HỒNG VÂN

NGUYỄN THỊ LIỄU

BÙI THỊ THUYẾT

LÊ THỊ CÔNG QUÝ

NGUYỄN THỊ HẢO

NGUYỄN THỊ LAN ANH

HOÀNG THỊ HỢI

NGUYỄN THỊ KẸO

TRƢƠNG THỊ MỸ DUYÊN

CÁP THỊ PHƢƠNG

4730

4940

4900

4803

4881

4876

4904

4871

4919

4896

121N

4826

4865

4877

4878


